
   TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ B  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 TỈNH ĐỒNG NAI   
 

Bản án số: 551/2022/HS-ST 

Ngày: 15-12-2022    

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B, TỈNH ĐỒNG NAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: B    u  n      o n      n   

 Các Hội thẩm nhân dân:  Ông   u  n   i  ùn  – Cán bộ   u trí. 

                                                 Ông  rần Văn Tam – Cán bộ   u trí. 

  - Thư ký phiên tòa:  n    u  n  o n   in  –            án n  n 

d n t  n  p ố Bi n    . 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  B, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: B    u  n  o n  Yến – Kiểm sát vi n. 

 

Ngày 15 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân t  n  p ố B, tỉn  

Đồn    i xét xử s  t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ l  số 522/2022/TLST-HS 

ngày 16 tháng 11 năm 2022 t eo Qu ết đ n  đ   vụ án r  xét xử số 

552/2022/QĐXXS -HS ngày 25/11/2022 đối với b  cáo: 

Họ và tên: Lê Quốc D; Tên gọi   ác: Không; Giới tính: Nam; Sin  năm 

2001, tại Đồn    i;   i t  ờn  trú: 425, tổ 9,   u p ố 1, p  ờn  A, t  n  p ố B, 

tỉn  Đồn    i;   i ở  iện tại: 424, tổ 9,   u p ố 1, p  ờn  A, t  n  p ố B, tỉn  

Đồn    i; Quốc t c : Việt   m; Dân tộc: Kin ; Tôn giáo: Đạo   ật;  rìn  độ  ọc 

vấn: 6/12;    ề n  iệp: K ôn ;  ọ và tên cha:    Quốc Dũn , sin  năm 1975 

(c n sốn );  ọ và tên mẹ: Võ       ọc   u (đã c ết); B  cáo là con du  n ất 

tron   i  đìn ; B  cáo c    có vợ con;  iền án, tiền sự: Không; B  cáo b  bắt để 

tạm  i m v o n    27/9/2022,  iện b  cáo đ n  b  tạm  i m tại  rại  i m Côn   n 

tỉn  Đồn    i (B5). B  cáo có mặt. 

* Bị hại: Anh    Quốc T, sin  năm 1993 

Đ   c ỉ: 424, tổ 9,   u p ố 1, p  ờn  A, t  n  p ố B, tỉn  Đồn    i (Có 

mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các t i liệu có tron   ồ s  vụ án v  di n biến tại p i n t  , nội dun  vụ 

án đ ợc tóm tắt n   s u: 

   Quốc D l  c áu ruột củ   n     Quốc T n ụ tại n   số 425, tổ 9,   u p ố 

1, p  ờn  A, t  n  p ố Bi n  o , tỉn  Đồn    i. K oản  17  iờ 30 p út n    

11-6-2022, D và anh T có xả  r  m u t uẫn li n qu n đến vấn đề n   cử  n n D 



 2 

n ặt 01 (Một) cục  ạc  ốn  ném v o s n n    n  T n  n    ôn      t iệt  ại  ì, 

t ấ  vậ   n  T v o n   cầm t eo 01 (Một) t  n  tre tr n d i 1,4m đán  2 (  i) cái 

v o v i v  t   trái củ  D thì D c ạ  v o n   b    u  n       iều (l  b  nội củ  

D) n ụ tại số 424, tổ 9,   u p ố 1, p  ờn  An  o , t  n  p ố Bi n  o , tỉn  

Đồn    i lấ  01 (Một) con d o (d i 30cm, cán n ự  m u đen, bản rộn  5cm) r ợt 

đuổi  n  T n  n   n  T đã bỏ c ạ . S u đó, D quay lại n    n  T lấ  vỏ c  i bi  

t uỷ tin   iệu S iGon (n ặt ở s n tr ớc đó) ném v o t ờn , T đi xuốn  n   bếp, 

dùn  t   xô n ã 01 (Một) cái má   iặt  iệu Aqu  8  , dùn  c  n đạp bể nắp má  

 iặt rồi D cầm d o l n p  n    ác  c ém n iều n át v o 01 (Một) ti vi  iệu U D 

S msun  43inc  l m vỡ m n  ìn , lấ  t   bẻ n  ợc 2 cán  cử  tủ lạn  n  n  

  ôn   ã . Sự việc xả  r ,  n  T đến Côn   n p  ờn  A trìn  báo. Qu  điều tr , 

xác min , Côn   n p  ờn  A mời D l n l m việc, tại đ   D t ừ  n ận   n  vi n   

nội dun  n u tr n. Côn   n p  ờn  An  o  lập  ồ s , c u ển C  qu n Cản  sát 

điều tr  Côn   n t  n  p ố B điều tr , xử l . 

Vật c ứn  t u  iữ,  ồm:  

- 01 (Một) ti vi  iệu U D S msun  43inc  b  bể m n  ìn , 01 (Một) má  

 iặt  iệu Aqu  8   b  bể nắp đậ  v  01 (Một) s o tre d i 1,4 mét dùn  để s o lồn  

c im t uộc sở  ữu củ   n     Quốc T  iện C  qu n Cản  sát điều tr  Côn   n 

t  n  p ố B đã trả lại c o  n  T.  

- 01 (Một) con d o l ỡi  im loại, m u trắn , d i 30cm, cán n ự  m u đen 

d i 10cm t uộc sở  ữu củ  b    u  n       iều (l  b  nội củ  D)  iện C  qu n 

Cản  sát điều tr  Côn   n t  n  p ố B đã trả lại c o b    iều. 

Tại Bản kết luận đ nh giá tài sản số 244/KL- ĐĐG S n    05-7-2022 của 

Hội đồn  đ nh giá tài sản trong tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân thành phố B kết 

luận: “01 (Một) máy giặt hiệu Aqua TS80KT00H178685 và 01 (Một) cái ti vi 40 

inch hiệu Samsung UA43NU7100KXXV có tổng giá tr  thiệt hại l  3.100.000đ 

(Ba triệu một trăm n  ìn đồn )”. 

 rác  n iệm d n sự:    Quốc D đã mu  tivi mới bồi t  ờn  c o  n  T nên 

 n     Quốc T   ôn    ôn    u cầu bồi t  ờn  v  có đ n bãi nại c o D. 

 ron  quá trìn  điều tra và tại phiên tòa, b  cáo đã n ận tội t eo n   nội 

dung cáo trạng mô tả và không có ý kiến hay khiếu nại kết luận đ nh giá tài sản nêu 

trên. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố hành vi của b  cáo và không có ý kiến về kết luận đ nh giá tài sản. 

 ại bản cáo trạn  số 524/CT-VKSBH ngày 09/11/2022, Viện  iểm sát nhân 

d n t  n  p ố B đã tru  tố b  cáo    Quốc D về tội “ Cố   l m     ỏn  t i sản” 

theo qu  đ n  tại   oản 1 Điều 178 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sử  đổi, bổ sun  

năm 2017.  

 ại p i n t  , Đại diện Viện  iểm sát n  n d n t  n  p ố B  iữ n u  n 

qu n điểm tru  tố v  đề n     ội đồn  xét xử: 

- Áp dụn    oản 1 Điều 178; điểm b, i, s   oản 1,   oản 2 Điều 51 Bộ luật 

 ìn  sự năm 2015, sử  đổi, bổ sun  năm 2017, xử p ạt b  cáo    Quốc D mức án 

từ 06 (Sáu) t án  đến 08 ( ám) t án  tù  i m. 
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Đối với  n     Quốc T có   n  vi sử dụn  01 (Một) t  n  tre tr n d i 1,4m 

đán  2 (  i) cái v o v i v  t   trái củ  D n  n    ôn      t   n  tíc , đồn  t ời 

D   ôn    u cầu xử l  n n C  qu n Cản  sát điều tr  Côn   n t  n  p ố Bi n  o  

  ôn  xử l . 

B  cáo nói lời s u cùn : Xin  ội đồn  xét xử  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo 

để b  cáo sớm về  i  đìn . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n c  sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ s  vụ án đã đ ợc 

tr n  tụn  tại p i n t  ,  ội đồn  xét xử n ận đ n  n   s u: 

[1] Về   n  vi, qu ết đ n  tố tụn  tron   ồ s  vụ án: C  qu n điều tr  Côn  

 n t  n  p ố B, Điều tr  vi n, Viện  iểm sát n  n d n t  n  p ố B, Kiểm sát vi n 

tron  quá trìn  điều tr , tru  tố đã t ực  iện đún  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục 

qu  đ n  củ  Bộ luật  ố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tr  b  cáo, n  ời t  m  i  tố 

tụn    ác v  tại p i n t a không ai có    iến  oặc   iếu nại gì. Do đó, các   n  vi, 

qu ết đ n  tố tụn  củ  C  qu n tiến   n  tố tụn , n  ời tiến   n  tố tụn  đã t ực 

 iện t eo qu  đ n  p áp luật. 

[2]  ại p i n t  , b  cáo    Quốc D đã    i n ận: K oản  17  iờ 30 p út 

ngày 11-6-2022, tại n   số 425, tổ 9,   u p ố 1, p  ờn  A, t  n  p ố Bi n  o , 

tỉn  Đồn    i,    Quốc D đã có   n  vi dùn  d o c ém vỡ 01 (Một) m n  ìn  ti 

vi 40 inc   iệu S msun  UA43 U7100KXXV, dùn  c  n đạp vỡ nắp 01 (Một) 

má   iặt  iệu Aqu   S80K 00 178685 củ   n     Quốc T.  ổn   iá tr  t i sản 

t iệt  ại l  3.100.000đ (B  triệu một trăm n  ìn đồn ) t ì b  bắt  iữ, xử l . 

 ời    i n ận củ  b  cáo p ù  ợp với các t i liệu, c ứn  cứ có tại  ồ s  vụ 

án; lời    i củ  b   ại; n  ời l m c ứn .     vậ , đã có đủ c  sở  ết luận   n  vi 

củ  b  cáo    Quốc D p ạm tội “Cố   l m     ỏn  t i sản”, theo qu  đ n  tại 

  oản 1 Điều 178 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sử  đổi, bổ sun  năm 2017 n   nội 

dun  bản cáo trạn  số 524/CT-VKSBH ngày 09/11/2022 củ  Viện  iểm sát n  n 

dân thành p ố B đã tru  tố l  có c  sở, đún  n  ời, đún  tội v  đún  p áp luật. 

  n  vi củ  b  cáo l  n u   iểm c o xã  ội, x m p ạm trực tiếp đến qu ền 

sở  ữu về t i sản củ  côn  d n đ ợc p áp luật bảo vệ, l m mất  n nin  trật tự, tr  

 n xã  ội tại đ   p   n , gây ho n  m n  tron  quần c ún  n  n d n. B  cáo v  b  

 ại có qu n  ệ  ọ   n  ruột t  t, n  n  c ỉ vì m u t uẫn với n  u m  b  cáo có 

  n  vi dùn  d o c ém n iều n át l m     ỏn  01 ti vi v  dùn  c  n đạp    nắp 

01 má   iặt củ  b   ại. Điều n   c ứn  tỏ b  cáo có t ái độ  un   ăn , coi t  ờn  

p áp luật, do đó cần các  l  b  cáo r    ỏi xã  ội một t ời  i n n ằm răn đe,  iáo 

dục b  cáo v  p  n  n ừ  tội p ạm nói c un . 

[3]  ìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ đối với các b  cáo: 

-  ìn  tiết tăn  nặn : Không có. 

- Tình tiết  iảm n ẹ:    ời p ạm tội đã tự n u ện bồi t  ờn  t iệt  ại; b  

cáo p ạm tội lần đầu t uộc tr ờn   ợp ít n  i m trọn ; t  n    ẩn    i báo, ăn 

năn  ối cải (qu  đ n  tại các điểm b, i, s   oản 1, Điều 51 Bộ luật  ìn  sự), đ ợc 
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n  ời b   ại l m đ n xin bãi nại, tại p i n t   b   ại xin  iảm n ẹ mức  ìn  p ạt 

c o b  cáo (qu  đ n  tại   oản 2 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự).  

Về  ìn  p ạt bổ sun :   eo   oản 5 Điều 178 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, 

sử  đổi bổ sun  năm 2017 t ì b  cáo c n có t ể b  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  l  

 ìn  p ạt tiền từ 10.000.000 đồn  đến 100.000.000 đồn .  u  n i n, căn cứ v o 

t i liệu c ứn  cứ v  lời    i tại p i n t   c o t ấ  b  cáo   ôn  có t u n ập v  

  ôn  có t i sản n o   ác.   n  ội đồn  xét xử   ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  

l  p ạt tiền đối với b  cáo. 

 [4] Về trác  n iệm d n sự: Quá trìn  điều tr ,    Quốc D đã mu  tivi mới 

bồi t  ờn  c o b   ại v  anh T cũn    ôn    u cầu bồi t  ờn  gì thêm, có đ n bãi 

nại c o D n n   ôn  đặt r  xem xét. 

[5] Về xử l  vật c ứn :  

- 01 (Một) ti vi  iệu U D S msun  43inc  b  bể m n  ìn , 01 (Một) má  

 iặt  iệu Aqu  8   b  bể nắp đậ  v  01 (Một) s o tre d i 1,4 mét dùn  để s o lồn  

c im t uộc sở  ữu củ   n     Quốc T nên C  qu n Cản  sát điều tr  Côn   n 

t  n  p ố B đã trả lại c o  n  T l  p ù  ợp;  

- 01 (Một) con d o l ỡi  im loại, m u trắn , d i 30cm, cán n ự  m u đen 

d i 10cm t uộc sở  ữu củ  b    u  n       iều (l  b  nội củ  D) nên C  qu n 

Cản  sát điều tr  Côn   n t  n  p ố B đã trả lại c o b    iều l  p ù  ợp.   

Đối với  n     Quốc T có hàn  vi sử dụn  01 (Một) t  n  tre tr n d i 1,4m 

đán  2 (  i) cái v o v i v  t   trái củ  D n  n    ôn      t   n  tíc , đồn  t ời 

D   ôn    u cầu xử l  n n C  qu n Cản  sát điều tr  Côn   n t  n  p ố Bi n 

 o    ôn  xử l  l  p ù  ợp. 

[6] Về án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụn  

 ìn  sự v       qu ết số 326/2016/UB VQ 14 n    30/12/2016 củ  Ủ  b n 

t  ờn  vụ Quốc  ội buộc b  cáo p ải nộp 200.000đ án p í  ìn  sự s  t ẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

 u  n bố b  cáo Lê Quốc D phaïm toäi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Áp dụn    oản 1 Điều 178; điểm b, i, s   oản 1,   oản 2 Điều 51 Bộ luật 

 ìn  sự năm 2015, sử  đổi, bổ sun  năm 2017: 

Xử p ạt b  cáo Lê Quốc D mức án: 06 (Sáu) tháng tù.   ời  ạn tù tín  từ 

ngày 27/9/2022. 

Về án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụn  

 ìn  sự v       qu ết số 326/2016/UB VQ 14 n    30/12/2016 củ  Ủ  b n 

t  ờn  vụ Quốc  ội buộc b  cáo p ải c  u 200.000đồn  (  i trăm n  n đồn ) án 

phí  ìn  sự s  t ẩm. 

B  cáo v  b   ại có mặt đ ợc   án  cáo tron   ạn 15 n     ể từ n    tu  n 

án. 

 



 5 

Nơi nhận: 
-     án tỉn  Đồn    i (1);  

- Viện  iểm sát n  n d n tỉn  Đồn    i (1); 

- Viện  iểm sát n  n d n   .B (2); 

- Công an TP.B (2);  

-   i   n  án  ìn  sự (5); 

- B  cáo, đ  n  sự (2); 

-   u V  -  ồ s  vụ án (3).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Ngu  n Thị Hoàng Phư ng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


